                             ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2018 – 2019
17 TRUNG CẤP
Họ và tên GV:      Nguyễn Thị Bảo Trân              Học phần:  Thực Hành Đọc  		Lớp:  17T4-NNA
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                                                         Số đơn vị học trình:  4 
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	14/01/2019 -18/01/2019
	4
	Unit 1:  A good read

	2
	21/01 -25/01
	4
	Unit 1:  (Cont) (1p) + Unit 2: A new generation of thinking (4p)

	3
	18/02 - 22/02
	4
	Test 1 

	4
	25/02 - 01/3
	4
	Unit 2: ( cont) (1p) + Unit 3:  It’s dinner time (3p)

	5
	04/3- 8/3
	4
	Unit 3:  (2p) + Unit 4:  Beyond planet earth (2p)

	6
	11/3– 15/3
	4
	Unit 4:  (Cont) (3p) + Unit 5: Energy for life (1p)

	7
	18/3– 22/3
	4
	Test 2

	8
	25/3 – 29/3
	4
	Unit 5: Energy for life 

	9
	01/4 – 5/4
	4
	Unit 5: (cont) (1p) + Unit 6: Language and life (3p)

	10
	8/4 – 12/4
	4
	Test 3

	11
	15/4– 19/4
	4
	Unit 6: (2p) + Unit 7: The natural world (2p)

	12
	22/4 – 26/4
	4
	Unit 7: (3p) + Unit 8: Music Influence and innovation (1p)

	13
	29/4 – 03/5
	4
	Unit 8: (cont) 

	14
	6/5 – 10/5
	4
	Review Final Test

	15
	13/5 – 17/5
	4
	Final Test


                                                                                                                                                                    Ngaøy 19 thaùng 1 naêm 2019
	                     TRÖÔÛNG KHOA	                                                                                                                  GIAÙO VIEÂN	



                              Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                             Nguyễn Thị Bảo Trân                                    
                         ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2018 – 2019
18 CAO ĐẲNG
Họ và tên GV:      Nguyễn Thị Bảo Trân              Học phần:  Đọc  		           Lớp:  18C1-NNA1, NNA2
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   30 tiết                                                              Số đơn vị học trình:  2
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	11/03/2019 -15/03/2019
	2
	Unit 1:  Travel

	2
	18/3 -23/3
	2
	Unit 1:  (Cont) 

	3
	25/3 - 29/3
	2
	Unit 2: Fashion

	4
	01/4 - 06/4
	2
	Unit 2: ( cont) 

	5
	08/4- 13/4
	2
	Unit 3:  Disappering Animals (2p)

	6
	15/4– 20/4
	2
	Unit 4:  Big Money 

	7
	22/4– 27/4
	2
	Unit 4: (cont)

	8
	29/4 – 04/5
	2
	Review – Midterm Test

	9
	06/5 – 11/5
	2
	Unit 5: Cultural Events 

	10
	13/5 – 18/5
	2
	Unit 5: (cont)

	11
	20/5– 25/5
	2
	Unit 6: It’s a Mystery 

	12
	27/5 – 31/5
	2
	Unit 7: Health (1p)

	13
	03/6 – 07/6
	2
	Unit 8: Space and Flight

	14
	10/6 – 15/6
	2
	Unit 8: (cont)

	15
	17/6 – 22/6
	2
	Final Review


                                                                                                                                                                    Ngaøy 10  thaùng 3 naêm 2019
	                     TRÖÔÛNG KHOA	                                                                                                                  GIAÙO VIEÂN	


                              Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                             Nguyễn Thị Bảo Trân   

                 ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2018 – 2019
17 CAO ĐẲNG
Họ và tên GV:      Nguyễn Thị Bảo Trân              Học phần:  Thực Hành Đọc  		Lớp:  17C1-NNA1
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                                                         Số đơn vị học trình:  4 
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	18/02/2019 -23/02/2019
	4
	Unit 1:  A good read

	2
	25/02 -02/03
	4
	Unit 1:  (Cont) (1p) + Unit 2: A new generation of thinking (4p)

	3
	04/03 - 09/03
	4
	Test 1 

	4
	11/03 - 16/03
	4
	Unit 2: ( cont) (1p) + Unit 3:  It’s dinner time (3p)

	5
	18/03- 23/03
	4
	Unit 3:  (2p) + Unit 4:  Beyond planet earth (2p)

	6
	25/03– 30/03
	4
	Unit 4:  (Cont) (3p) + Unit 5: Energy for life (1p)

	7
	01/04– 06/04
	4
	Test 2

	8
	08/04 – 13/04
	4
	Unit 5: Energy for life 

	9
	15/04 – 20/04
	4
	Unit 5: (cont) (1p) + Unit 6: Language and life (3p)

	10
	22/04 – 27/04
	4
	Test 3

	11
	29/04– 04/05
	4
	Unit 6: (2p) + Unit 7: The natural world (2p)

	12
	06/05 – 11/05
	4
	Unit 7: (3p) + Unit 8: Music Influence and innovation (1p)

	13
	13/05 – 18/05
	4
	Unit 8: (cont) 

	14
	20/05 – 25/05
	4
	Review Final Test

	15
	27/05 – 01/06
	4
	Final Test


                                                                                                                                                                    Ngaøy 10 thaùng 2 naêm 2019
	                     TRÖÔÛNG KHOA	                                                                                                                  GIAÙO VIEÂN	


                              Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                             Nguyễn Thị Bảo Trân 
                     ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2019 – 2020
19 TRUNG CAP
Họ và tên GV:  Nguyễn Thị Bảo Trân          Học phần:  Thực Tập Nghe 1		Lớp:  19T4 – NNA1, NNA2,NNA3
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                   Số đơn vị học trình:  4
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	26/8/2019 -31/08/2019
	4
	Unit 1: Meeting people

	2
	02/9 -07/9
	4
	Unit 2: Families 

	3
	9/9 - 14/9
	4
	Unit 3: Numbers

	4
	16/9 - 21/9
	4
	Unit 4: Let’s eat 

	5
	30/9- 05/10
	4
	Unit 5: Free Time

	6
	07/10– 12/10
	4
	Unit 6: Great outfits

	7
	14/10– 19/10
	4
	Unit 7: In the house

	8
	21/10 – 26/10
	4
	Review - Midterm Test

	9
	28/10 – 02/11
	4
	Unit 8:  Times

	10
	04/11 – 09/11
	4
	Unit 9: Movies

	11
	11/11– 16/11
	4
	Unit 10: A typical day

	12
	18/11 – 23/11
	4
	Unit 11: Location

	13
	25/11 – 30/11
	4
	Unit 12: Gifts

	14
	02/12 – 07/12
	4
	Unit 13: Part-time jobs

	15
	09/12 – 14/12
	4
	Review


                                                                                                                                                                                   Ngaøy 10 thaùng 08 naêm 2019
	           TRÖÔÛNG KHOA	                                          	                      GIAÙO VIEÂN	



                          Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                                               Nguyễn Thị Bảo Trân                                                             
                     ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2018 – 2019
18 CAO ĐẲNG
Họ và tên GV:  Nguyễn Thị Bảo Trân               Học phần:  Ngữ Pháp 1 		Lớp:  18C1 – NNA1, NNA2
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   30 tiết                                                              Số đơn vị học trình:  2
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	11/03/2019 -15/03/2019
	2
	 Part 1: Words and sentences 

	2
	18/3 -23/3
	2
	 Part 1: (cont)

	3
	25/3 - 29/3
	2
	 Part 2: Verbs

	4
	01/4 - 06/4
	2
	 Part 2:  (cont)

	5
	08/4- 13/4
	2
	 Part 2: (cont)

	6
	15/4– 20/4
	2
	 Part 3: Question, negative and answers

	7
	22/4– 27/4
	2
	 Part 4: Modal verbs

	8
	29/4 – 04/5
	2
	 Part 4:  (cont)

	9
	06/5 – 11/5
	2
	 Review - Midterm Test

	10
	13/5 – 18/5
	2
	 Part 5: The passive

	11
	20/5– 25/5
	2
	 Part 5: (cont)

	12
	27/5 – 31/5
	2
	 Part 6 The infinitives and  -ing verbs

	13
	03/6 – 07/6
	2
	 Part 6: (cont)

	14
	10/6 – 15/6
	2
	 Part 7 Noun and articles

	15
	17/6 – 22/6
	2
	 Part 7: (cont) + Review


                                                                                                                                                                                   Ngaøy 10 thaùng 03 naêm 2019
	           TRÖÔÛNG KHOA	                                          	                      GIAÙO VIEÂN	



                          Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                                               Nguyễn Thị Bảo Trân                                                             
                             ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2018 – 2019
17 CAO ĐẲNG
Họ và tên GV:      Nguyễn Thị Bảo Trân              Học phần:  Thực Hành Nghe 2  		Lớp:  17C1-NNA1
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                                                                    Số đơn vị học trình:  4 
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	18/02/2019 -23/02/2019
	4
	Unit 1: What do you say first?

	2
	25/02 -02/03
	4
	Unit 2: Sights and sounds

	3
	04/03 - 09/03
	4
	Unit 3: Dating

	4
	11/03 - 16/03
	4
	Unit 4: Communication and culture

	5
	18/03- 23/03
	4
	Unit 5: The Internet

	6
	25/03– 30/03
	4
	Unit 6: Superstitions

	7
	01/04– 06/04
	4
	Unit 7: Manners

	8
	08/04 – 13/04
	4
	Review - Midterm Test
	4

	9
	15/04 – 20/04
	4
	Unit 8:  Natural health

	10
	22/04 – 27/04
	4
	Unit 9: Science trivia

	11
	29/04– 04/05
	4
	Unit 10: Advertising

	12
	06/05 – 11/05
	4
	Unit 11: Study abroad

	13
	13/05 – 18/05
	4
	Unit 12: How things work

	14
	20/05 – 25/05
	4
	Unit 13: Personality traits

	15
	27/05 – 01/06
	4
	Review + Final Test


                                                                                                                                                                    Ngaøy 10 thaùng 2 naêm 2019
	                     TRÖÔÛNG KHOA	                                                                                                                  GIAÙO VIEÂN	



                              Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                             Nguyễn Thị Bảo Trân 
 ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG  LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ II      NĂM HỌC 2018 – 2019
17 CAO ĐẲNG
Họ và tên GV:      Nguyễn Thị Bảo Trân              Học phần:  Thực Hành Nghe 2  		Lớp:  17C1-NNA1
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                                                                    Số đơn vị học trình:  4 
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	18/02/2019 -23/02/2019
	4
	Unit 1: What do you say first?

	2
	25/02 -02/03
	4
	Unit 2: Sights and sounds

	3
	04/03 - 09/03
	4
	Unit 3: Dating

	4
	11/03 - 16/03
	4
	Unit 4: Communication and culture

	5
	18/03- 23/03
	4
	Unit 5: The Internet

	6
	25/03– 30/03
	4
	Unit 6: Superstitions

	7
	01/04– 06/04
	4
	Unit 7: Manners

	8
	08/04 – 13/04
	4
	Review - Midterm Test
	

	9
	15/04 – 20/04
	4
	Unit 8:  Natural health

	10
	22/04 – 27/04
	4
	Unit 9: Science trivia

	11
	29/04– 04/05
	4
	Unit 10: Advertising

	12
	06/05 – 11/05
	4
	Unit 11: Study abroad

	13
	13/05 – 18/05
	4
	Unit 12: How things work

	14
	20/05 – 25/05
	4
	Unit 13: Personality traits

	15
	27/05 – 01/06
	4
	Review + Final Test


                                                                                                                                                                    Ngaøy 10 thaùng 2 naêm 2019
	                     TRÖÔÛNG KHOA	                                                                                                                  GIAÙO VIEÂN	



                              Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                             Nguyễn Thị Bảo Trân 
             ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2019 – 2020
18 CAO DANG
Họ và tên GV:  Nguyễn Thị Bảo Trân             Học phần:  Thực Tập Nghe 1		Lớp:  18C1.NNA
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                   Số đơn vị học trình:  4
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	03/9/2019 – 07/9/2019
	4
	 Unit 1: Getting to know you

	2
	09/9 -14/9
	4
	 Unit 2: Going places

	3
	16/9 - 21/9
	4
	 Unit 3: What’s the number?

	4
	23/9 - 28/9
	4
	 Unit 4: Body language

	5
	30/9- 05/10
	4
	 Unit 5: Appearances

	6
	07/10– 12/10
	4
	 Unit 6: Shopping 

	7
	14/10– 19/10
	4
	 Unit 7: International food

	8
	21/10 – 26/10
	4
	 Review + Midterm Test

	9
	28/10 – 02/11
	4
	 Unit 8: Vacation

	10
	04/11 – 09/11
	4
	 Unit 9:  TV

	11
	11/11– 16/11
	4
	 Unit 10: Getting there

	12
	18/11 – 23/11
	4
	 Unit 11: World market

	13
	25/11 – 30/11
	4
	 Unit 12: Making a difference

	14
	02/12 – 07/12
	4
	 Unit 13: Stress and health

	15
	09/12 – 14/12
	4
	 Review


                                                                                                                                                                                   Ngaøy 10 thaùng 08 naêm 2019
	           TRÖÔÛNG KHOA	                                          	                      GIAÙO VIEÂN	



                          Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                                               Nguyễn Thị Bảo Trân                                                             
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2019 – 2020
18 CAO DANG
Họ và tên GV:  Nguyễn Thị Bảo Trân             Học phần:  Thực Tập Noi 1		Lớp:  18C1.NNA
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                   Số đơn vị học trình:  4
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	03/9/2019 – 07/9/2019
	4
	 Part 1: Friends and family

	2
	09/9 -14/9
	4
	 Part 2:  Restaurant

	3
	16/9 - 21/9
	4
	 Part 3: Health

	4
	23/9 - 28/9
	4
	 Part 4: Jobs

	5
	30/9- 05/10
	4
	 Unit 5: Free time

	6
	07/10– 12/10
	4
	 Unit 6: Travel 

	7
	14/10– 19/10
	4
	 Unit 7: Style and fashion

	8
	21/10 – 26/10
	4
	 Review + Midterm Test

	9
	28/10 – 02/11
	4
	 Unit 8: Opinions

	10
	04/11 – 09/11
	4
	

	11
	11/11– 16/11
	4
	

	12
	18/11 – 23/11
	4
	

	13
	25/11 – 30/11
	4
	

	14
	02/12 – 07/12
	4
	

	15
	09/12 – 14/12
	4
	 Review


                                                                                                                                                                                   Ngaøy 10 thaùng 08 naêm 2019
	           TRÖÔÛNG KHOA	                                          	                      GIAÙO VIEÂN	



                          Trần Kim Thu Liễu  	                                                                                                               Nguyễn Thị Bảo Trân   
ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH  			         		                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2019 – 2020
18 CAO DANG
Họ và tên GV:  Nguyễn Thị Bảo Trân             Học phần:  Thực Tập Nghe 1		Lớp:  18C1.NNA
Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   60 tiết                                   Số đơn vị học trình:  4
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	03/9/2019 – 07/9/2019
	4
	 Unit 1: Getting to know you

	2
	09/9 -14/9
	4
	 Unit 2: Going places

	3
	16/9 - 21/9
	4
	 Unit 3: What’s the number?

	4
	23/9 - 28/9
	4
	 Unit 4: Body language

	5
	30/9- 05/10
	4
	 Unit 5: Appearances

	6
	07/10– 12/10
	4
	 Unit 6: Shopping 

	7
	14/10– 19/10
	4
	 Unit 7: International food

	8
	21/10 – 26/10
	4
	 Review + Midterm Test

	9
	28/10 – 02/11
	4
	 Unit 8: Vacation

	10
	04/11 – 09/11
	4
	 Unit 9:  TV

	11
	11/11– 16/11
	4
	 Unit 10: Getting there

	12
	18/11 – 23/11
	4
	 Unit 11: World market

	13
	25/11 – 30/11
	4
	 Unit 12: Making a difference

	14
	02/12 – 07/12
	4
	 Unit 13: Stress and health

	15
	09/12 – 14/12
	4
	 Review
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LỊCH GIẢNG DẠY      HỌC KỲ I      NĂM HỌC 2019 – 2020
19 CAO DANG
Họ và tên GV:    Nguyễn Thị Bảo Trân                         Học phần:  Thực Tập Nghe 1		Lớp:  19C1– NNA
[bookmark: _GoBack]Khối lượng giảng dạy trong học kỳ:   45 tiết                   Số đơn vị học trình:  3
	T.T tuần trong HK
	Từ ngày ... tháng ...
đến ngày ... tháng ... 
	Số tiết 
lý thuyết
	TÊN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ MỤC, NỘI DUNG GIẢNG DẠY
(THEO ĐÚNG CHƯƠNG TRÌNH QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH)

	1
	4/11/2019 -9/11/2019
	3
	Unit 1: Meeting people

	2
	11/11 -16/11
	3
	Unit 2: Families 

	3
	18/11 - 23/11
	3
	Unit 3: Numbers

	4
	25/11 - 30/11
	3
	Unit 4: Let’s eat 

	5
	02/12- 07/12
	3
	Unit 5: Free Time

	6
	09/12– 14/12
	3
	Unit 6: Great outfits

	7
	16/12– 21/12
	3
	Unit 7: In the house

	8
	23/12 – 28/12
	3
	Review - Midterm Test

	9
	30/12 – 04/01
	3
	Unit 8:  Times

	10
	06/01 – 11/01
	3
	Unit 9: Movies

	11
	03/02– 08/02
	3
	Unit 10: A typical day

	12
	10/02 – 15/02
	3
	Unit 11: Location

	13
	17/02 – 22/02
	3
	Unit 12: Gifts

	14
	24/02 – 29/02
	3
	Unit 13: Part-time jobs

	15
	02/03 – 07/03
	3
	Review
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